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Câu 1. (6 điểm)

a) Phân tích ảnh hưởng của khí áp và gió tới sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất. (3,0 điểm)


b) Đọc trích đoạn bài báo sau đây, em hãy cho biết : các vùng đất ngày nào cũng mưa trên thế giới có chung một đặc điểm là gì ? Giải thích nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chế độ mưa đặc biệt của các vùng đất này ? Phân chia các vùng đất này vào các châu lục tương ứng (3,0 điểm)

Những vùng đất ngày nào cũng mưa trên thế giới

Cập nhật lúc: 10:00 18/06/2015

 
Sống ở những vùng đất ngày nào cũng mưa này, người dân gặp nhiều khó khăn, nhưng thiên nhiên nơi đây lại vô cùng tuyệt đẹp với thảm thực vật tươi tốt, sông suối róc rách...

 
1. Mawsynram, Meghalaya, Ấn Độ: Đây là một trong những vùng đất ngày nào cũng mưa với lượng mưa kỷ lục, lên tới 11.871 mm/năm. Điều này khiến người dân trong vùng có cuộc sống rất khó khăn. Nhiều người vẫn sống trong những mái nhà lợp cỏ nên ngấm nước rất nặng.
 
2. Cherrapunji, Ấn Độ: Cherrapunji nổi tiếng với những cơn mưa liên tiếp. Ở đây hầu như ngày nào cũng mưa, lượng mưa lên tới 11.777 mm/năm.
 
3. Tutunendo, Nam Mỹ: Nằm ở Colombia, Tutunendo mỗi năm có 2 mùa mưa, với lượng mưa 11.770 mm/năm. Dân số của vùng này chưa tới 1.000 người, cuộc sống tương đối khó khăn.
 
4. Sông Cropp, New Zealand: Con sông Cropp là nguồn cơn của hầu hết những trận mưa trong vùng. Do sông nằm gần biển Tasman, được bao quanh bởi những ngọn núi nên lượng mưa ở đây rất lớn, 11.516 mm/năm.
 
5. San Antonio De Ureca, Equatorial Guinea: Đây được coi là vùng đất ướt át nhất châu Phi, với lượng mưa 10.450 mm/năm. Những cơn mưa rào là hình ảnh thường xuyên ở vùng này tại bất kỳ thời điểm nào trong năm.
 
6. Debundscha, châu Phi: Ngôi làng nằm ở phía tây nam Cameroon này là nơi ướt thứ 2 châu Phi, với lượng mưa 10.299 mm/năm. Nguyên nhân là do làng nằm ở ven biển, những ngọn núi xung quanh tạo những đám mây lớn thường xuyên gây mưa.

 
7. Big Bog, Oceania: Là một vùng đất hẻo lánh ở Hawaii, Big Boss có lượng mưa mỗi năm 10.272 mm. Để đến được đây cần phải bay bằng trực thăng, hoặc cuốc bộ mất 2 ngày. Tuy nhiên, Big Boss lại là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất nhờ cảnh đẹp say lòng người.
 
8. Mt. Waialeale, Oceania: Cũng nằm ở Hawaii, lượng mưa ở đây là 9.763 mm/năm. Do những cơn mưa liên tiếp, đi bộ leo núi ở vùng này vô cùng nguy hiểm, kể cả với những người kinh nghiệm nhất. Nhưng cũng nhờ mưa mà khu vực này có rất nhiều loại thảo mộc quý hiếm.
 
9. Kukui, Oceania: Lượng mưa ở Kukui được ghi lại ở con số 9.293 mỗi năm. Ở đây có một ngọn núi cao 1.763 m so với mực nước biển với rất nhiều loài cây đẹp. Đây cũng được coi là một trong những phong cảnh tự nhiên đẹp nhất thế giới bởi rất nhiều loài hoa khoe sắc.
 
10. Núi Nga Mi, Trung Quốc: Lượng mưa trên núi là 8.169 mm/năm. Đỉnh cao nhất của Nga Mi sơn là đỉnh Vạn Phật của ngọn núi chính Kim Đỉnh, với độ cao 3.099 m. Với địa thế cao chót vót, phong cảnh thần tiên nên ngọn núi còn có biệt danh "Nga Mi thiên hạ tú". Tại đây có trên 3.000 loài thực vật, 2.300 loài động vật hoang dã, trong đó có 51 loài động vật có vú, 256 loài chim, 34 loài bò sát, 60 loài cá, 33 loài động vật lưỡng cư, 1.000 loài côn trùng.
http://kienthuc.net.vn/ta-tay/nhung-vung-dat-ngay-nao-cung-mua-tren-the-gioi-513998.html
Câu 2. (4 điểm)

Thế nào là kết cấu dân số trẻ, kết cấu dân số già và kết cấu dân số vàng? Phân tích những thuận lợi và khó khăn của từng kết cấu dân số đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới?

Câu 3. (6 điểm)


a) Hãy nêu đặc điểm sinh thái và sự phân bố của các cây lương thực chính trên thế giới. Để đảm bảo vững chắc lương thực cho nhân dân, các nước phát triển cần phải thực hiện những biện pháp nào? (4,0 điểm)

b) Thế nào là một trung tâm công nghiệp? Một trung tâm công nghiệp muốn phát triển mạnh cần có những nhân tố gì? (2,0 điểm)

Câu 4. (4 điểm)


Dựa vào bảng số liệu sau đây,

Sản lượng thép tiêu thụ ở một số quốc gia trên thế giới giai đoạn 2009 – 2015

(Đơn vị: triệu tấn)

	STT
	Quốc gia
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Trung Quốc
	551,4
	587,6
	641,2
	660,1
	735,1
	710,8
	672,3

	2
	Nhật Bản 
	52,8
	63,6
	64,1
	64,0
	65,2
	67,7
	62,9

	3
	Anh 
	7,9
	9,9
	10,2
	9,7
	9,6
	10,7
	10,5

	4
	Hoa Kì 
	59,2
	79,9
	89,2
	96,2
	95,7
	107,0
	95,7

	5
	Thế giới 
	1151,7
	1310,5
	1415,4
	1443,7
	1534,2
	1546,9
	1500,1



Hãy

a) Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu sản lượng thép tiêu thụ của 4 quốc gia trong sản lượng tiêu thụ thép toàn thế giới năm 2009 và năm 2015. (2,0 điểm)


b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu sản lượng thép tiêu thụ của 4 quốc gia trong sản lượng tiêu thụ thép toàn thế giới năm 2009 và năm 2015. (2,0 điểm)

Hết

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: ………………………………………………… SBD:………………. Phòng thi: ……..
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HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1. (6 điểm)


a) Phân tích ảnh hưởng của khí áp và gió tới sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất. (3,0 điểm)

	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Khí áp
	

	+ Các khu khí áp thấp hút gió và đẩy không khí ẩm lên cao sinh ra mây, mây gặp nhiệt độ thấp sinh ra mưa ( Các khu khí áp thấp có lượng mưa lớn trên Trái Đất
	0,50

	+ Các khu khí áp cao, không khí ẩm không bốc lên được, lại có gió thổi đi, không có gió thổi đến nên mưa rất ít hoặc không có mưa ( Dưới các cao áp cận chí tuyến thường có những hoang mạc lớn.
	0,50

	Gió 
	

	+ Những vùng sâu trong các lục địa, nếu không có gió từ đại dương thổi vào thì mưa rất ít
	0,50

	+ Miền có gió mậu dịch mưa ít vì gió mậu dịch chủ yếu là gió khô
	0,50

	+ Miền có gió mùa có lượng mưa nhiều vì trong một năm có nửa năm là gió thổi từ đại dương vào lục địa.
	

	+ Miền có gió tây ôn đới mưa nhiều
	0,50



b) Đọc trích đoạn bài báo sau đây, em hãy cho biết : các vùng đất ngày nào cũng mưa trên thế giới có chung một đặc điểm là gì ? Giải thích nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chế độ mưa đặc biệt của các vùng đất này ? Phân chia các vùng đất này vào các châu lục tương ứng (3,0 điểm)

http://kienthuc.net.vn/ta-tay/nhung-vung-dat-ngay-nao-cung-mua-tren-the-gioi-513998.html
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Các vùng đất ngày nào cũng mưa trên thế giới có chung một đặc điểm là lượng mưa trên 8000mm/năm (nếu nói ngày nào cũng mưa chỉ cho 0,25 điểm)
	0,50

	Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chế độ mưa đặc biệt của các vùng đất này : địa hình núi cao bao quanh chắn gió, nằm sát biển – hoặc địa hình núi cao chắn gió mùa
	0,50

	Phân bố ở châu Á:
	0,75

	1. Mawsynram, Meghalaya, Ấn Độ
	

	2. Cherrapunji, Ấn Độ
	

	10. Núi Nga Mi, Trung Quốc
	

	Phân bố ở châu Phi
	0,50

	5. San Antonio De Ureca, Equatorial Guinea
	

	7. Debundscha, châu Phi
	

	Phân bố ở châu Mỹ (châu Mỹ latinh, lục địa Nam Mỹ)
	0,25

	3. Tutunendo, Nam Mỹ
	

	Phân bố ở châu Đại Dương
	0,50

	4. Sông Cropp, New Zealand
	

	6. Big Bog, Oceania
	

	8. Mt. Waialeale, Oceania
	

	9. Kukui, Oceania
	


Câu 2. (4 điểm)


Thế nào là kết cấu dân số trẻ, kết cấu dân số già và kết cấu dân số vàng? Phân tích những thuận lợi và khó khăn của từng kết cấu dân số đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới?

	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Kết cấu dân số trẻ: (Cơ cấu dân số trẻ)
	1,5

	+ nhóm tuổi 0 – 14 : > 35%
	0,50

	+ nhóm tuổi 15 – 59 : 55%
	

	+ nhóm tuổi 60 trở lên : < 10%
	

	Thuận lợi: nguồn lao động dồi dào, khả năng tiếp thu khoa học – kỹ thuật tốt, năng động, thích ứng với nền kinh tế thị trường, có lao động dự trữ, đảm bảo lao động cho sản xuất, an ninh quốc phòng… khả năng sinh sản tốt nên tỉ lệ sinh tự nhiên cao, dân số còn tăng nhanh…
	0,50

	Khó khăn: sức ép dân số lớn. Do nguồn lao động dồi dào trong điều kiện kinh tế chưa phát triển nên đã gây sức ép lên vấn đề việc làm, tỉ lệ thất nghiệp cao. Thiếu việc làm nảy sinh nhiều hiện tượng phức tạp trong xã hội…
	0,50

	Kết cấu dân số già : (Cơ cấu dân số già)
	1,5

	+ nhóm tuổi 0 – 14 : <  25%
	0,50

	+ nhóm tuổi 15 – 59 : 60%
	

	+ nhóm tuổi 60 trở lên : > 15%
	

	Thuận lợi: người lao động có nhiều kinh nghiệm, có chất lượng cuộc sống cao.
	0,50

	Khó khăn: Thiếu nhân lực (thiếu lao động), phúc lợi lớn dành cho người già (chi phí chăm sóc lớp người cao tuổi tăng), nguy cơ giảm dân số do tỉ lệ sinh thấp…
	0,50

	Kết cấu dân số vàng : (Cơ cấu dân số vàng)
	1,0

	+ Hai người trong độ tuổi lao động mới phải nuôi thêm 1 hoặc ít hơn 1 người ăn theo. Cơ cấu này được gọi là “cơ cấu dân số vàng”
	0,25

	+ Dân số của một quốc gia đạt cơ cấu “dân số vàng” khi tỷ số phụ thuộc chung nhỏ hơn 50%, hay nói cách khác có trên 2 người trong độ tuổi lao động trên 1 người trong độ tuổi phụ thuộc (tỷ lệ phụ thuộc chung được tính bằng tổng tỷ số phụ thuộc trẻ em và tỷ số phụ thuộc người già. Tỷ số phụ thuộc chung cho biết trung bình cứ 100 người trong độ tuổi lao động có bao nhiêu người phụ thuộc).
	

	+ hoặc cơ cấu dân số thể hiện số người trong độ tuổi lao động chiếm tỷ trọng cao hơn số người phụ thuộc hay nói cách khác là tổng tỷ suất phụ thuộc nhỏ hơn 50.
	

	Thuận lợi 
	

	+ nguồn lao động dồi dào, tạo ra lượng của cải vật chất lớn để tích luỹ cho tương lai
	0,25

	+ nhóm tuổi 0 – 14 : giảm nên số lượng trẻ em được dự kiến sẽ không thay đổi; tạo cơ hội đầu tư nhiều cho giáo dục và đào tạo, góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực…
	0,25

	Khó khăn
	

	+ nhóm tuổi 60 trở lên tăng: đòi hỏi một kế hoạch xây dựng hệ thống chăm sóc sức khoẻ cũng như an sinh xã hội cho người già để đảm bảo phát triển bền vững…
	0,25


Câu 3. (6 điểm)


a) Hãy nêu đặc điểm sinh thái và sự phân bố của các cây lương thực chính trên thế giới. Để đảm bảo vững chắc lương thực cho nhân dân, các nước phát triển cần phải thực hiện những biện pháp nào? (4,0 điểm)

	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Lúa gạo
	

	+ Đặc điểm sinh thái
	

	  - Ưa khí hậu nóng, ẩm, chân ruộng ngập nước
	

	  - Đất phù sa và cần nhiều phân bón 
	

	+ Phân bố 
	

	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	  - Miền nhiệt đới, đặc biệt là châu Á gió mùa
	

	  - hoặc Các nước trồng nhiều: Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, băng-la-đét, Thái Lan…
	

	Lúa mì
	

	+ Đặc điềm sinh thái
	

	  - Ưa khí hậu ấm, khô, vào đầu thời kì sinh trưởng cần nhiệt độ thấp
	

	  - Đất đai màu mỡ, cần nhiều phân bón
	

	+ Phân bố
	

	  - Miền ôn đới và cận nhiệt.
	

	  - hoặc Các nước trồng nhiều : Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kì, Pháp, LB Nga, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a…
	

	Ngô
	

	+ Đặc điểm sinh thái
	

	  - Ưa khí hậu nóng, đất ẩm, nhiều mùn, dễ thoát nước.
	

	  - Dễ thích nghi với sự dao động của khí hậu.
	

	+ Phân bố
	

	  - Miền nhiệt đới, cận nhiệt đới và cả ôn đới nóng
	

	  - Hoặc các nước trồng nhiều: Hoa Kì, Trung Quốc, Braxin, Mê-hi-cô, Pháp…
	

	Để đảm bảo vững chắc lương thực cho nhân dân, các nước đang phát triển cần phải thực hiện các biện pháp
	

	- tăng nhanh sản lượng lương thực hoặc thâm canh cây lương thực
	

	- đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi, rau quả, nhằm tăng thực phẩm, giảm bớt nhu cầu lương thực trong cơ cấu bữa ăn
	

	- giảm tỉ lệ sinh ( giảm tỉ lệ gia tăng dân số ( giảm nhu cầu lương thực
	

	- các biện pháp khác nếu hợp lí
	



b) Thế nào là một trung tâm công nghiệp? Một trung tâm công nghiệp muốn phát triển mạnh cần có những nhân tố gì? (2,0 điểm)

	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Trung tâm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao
	0,25

	- gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí địa lí thuận lợi
	0,25

	- bao gồm khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ.
	0,25

	- có các xí nghiệp nòng cốt (hay hạt nhân)
	0,25

	- có các xí nghiệp bổ trợ và phục vụ
	0,25

	Một trung tâm công nghiệp muốn phát triển mạnh cần có những nhân tố 
	

	- Vị trí địa lí
	

	- Nguồn nguyên liệu, năng lượng
	

	- Nguồn lao động
	

	- Cơ sở vật chất kĩ thuật, kết cấu hạ tầng
	

	- Thị trường tiêu thụ
	

	- Chính sách nhà nước
	


Câu 4. (4 điểm)


Dựa vào bảng số liệu sau đây,

Sản lượng thép tiêu thụ ở một số quốc gia trên thế giới giai đoạn 2009 – 2015

(Đơn vị: triệu tấn)

	STT
	Quốc gia
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Trung Quốc
	551,4
	587,6
	641,2
	660,1
	735,1
	710,8
	672,3

	2
	Nhật Bản 
	52,8
	63,6
	64,1
	64,0
	65,2
	67,7
	62,9

	3
	Anh 
	7,9
	9,9
	10,2
	9,7
	9,6
	10,7
	10,5

	4
	Hoa Kì 
	59,2
	79,9
	89,2
	96,2
	95,7
	107,0
	95,7

	5
	Thế giới 
	1151,7
	1310,5
	1415,4
	1443,7
	1534,2
	1546,9
	1500,1



Hãy


a) Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu sản lượng thép tiêu thụ của 4 quốc gia trong sản lượng tiêu thụ thép toàn thế giới năm 2009 và năm 2015. (2,0 điểm)

	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Vẽ biểu đồ tròn: đúng, đẹp, chính xác
	2,0

	Sai, thiếu yếu tố biểu đồ : -0,25 điểm/yếu tố sai, thiếu sót
	



b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu sản lượng thép tiêu thụ của 4 quốc gia trong sản lượng tiêu thụ thép toàn thế giới năm 2009 và năm 2015. (2,0 điểm)

Cơ cấu sản lượng thép tiêu thụ ở một số quốc gia trên thế giới giai đoạn 2009 – 2015

(Đơn vị: %)

	STT
	Quốc gia
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Trung Quốc
	47.88
	44.84
	45.30
	45.72
	47.91
	45.95
	44.82

	2
	Nhật Bản 
	4.58
	4.85
	4.53
	4.43
	4.25
	4.38
	4.19

	3
	Anh 
	0.69
	0.76
	0.72
	0.67
	0.63
	0.69
	0.70

	4
	Hoa Kì 
	5.14
	6.10
	6.30
	6.66
	6.24
	6.92
	6.38

	5
	Thế giới 
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00


	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Sự thay đổi cơ cấu sản lượng thép tiêu thụ của 4 quốc gia trong sản lượng tiêu thụ thép toàn thế giới năm 2009 và năm 2015
	

	+ Tỉ trọng của Trung Quốc giảm từ 47.88% năm 2009 xuống 44.82% năm 2015
	

	+ Tỉ trọng của Nhật Bản giảm từ 4.58% năm 2009 xuống 4.19% năm 2015
	

	+ Tỉ trọng của Anh tăng từ 0.69% năm 2009 lên 0.70% năm 2015
	

	+ Xét về tỉ trọng trong cơ cấu, vị trí các quốc gia không thay đổi: Trung Quốc, Hoa Kì, Nhật Bản, Anh
	

	+ Tỉ trọng của các quốc gia đều tăng khác nhau do tốc độ tăng trưởng tiêu thụ thép các quốc gia khác nhau, cao nhất là Hoa kì: 161.66%; Anh : 132,91%, Trung Quốc: 121,93% cuối cùng là Nhật Bản: 119,13%
	


Hết

Chỉ những thí sinh làm bài ngắn gọn, lô-gic, lập luận chặt chẽ, dàn ý rõ ràng mới đạt điểm tối đa




ĐỀ CHÍNH THỨC


(đề có 2 trang)





ĐỀ CHÍNH THỨC


(đề có 2 trang)











